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Phụ lục I
DANH MỤC HÓA CHẤT KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG 
TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

	STT
	Tên Hóa chất 
	Mã số CAS

	Ví dụ
	Acetone
	67-64-1

	I
	Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
(Chỉ áp dụng đối với in bao bì thực phẩm)

	Chất tạo màu

	1
	Auramin 
(Vàng bazơ 2 − CI 41000)
	2465-27-2

	2
	Chrysoidin 
(Cam bazơ 2 − CI 11270)
	532-82-1

	3
	Cresylen nâu 
(Nâu bazơ 4 − CI 21010)
	8005-78-5

	4
	Fuchsin 
(Tím bazơ 14 − CI 42510)
	632-99-5

	5
	Indulin 
(Xanh dung môi 7 − CI 50400)
	64285-34-3

	Dung môi

	6
	Benzen
	71-43-2

	7
	Diclorobenzen
	Nhiều

	8
	2-Etoxyetanol
	110-80-5

	9
	2-Etoxyethyl axetat
	111-15-9

	10
	2-Metoxyetanol
	109-86-4

	11
	2-Metoxyehyl axetat
	110-49-6

	12
	Monoclorobenzen
	108-90-7

	13
	2-Nitropropan
	79-46-9

	14
	Toluen
	108-88-3

	15
	Các dẫn xuất clo hydrocacbon dễ bay hơi, như tricloroetylen, percloetylen và metylen clorua
	Nhiều

	16
	Các dẫn xuất fluoroclo hydrocacbon dễ bay hơi
	Nhiều

	Chất hóa dẻo

	17
	Các dẫn xuất clo naphtalen
	Nhiều

	18
	Các dẫn xuất clo parafin
	Nhiều

	19
	Di-n-butylphtalat (DBP)
	84-74-2

	20
	Di-isononyl Phtalat (DINP)
	28553-12-0 và 
68515-48-0

	21
	Monocresyl Diphenyl Phosphat
	26444-49-5

	22
	Monocresyl Phosphat
	Không có sẵn

	23
	Các dẫn xuất polyclo biphenyl
	Nhiều

	24
	Các dẫn xuất polyclo terphenyl
	Nhiều

	25
	Tricresyl Phosphat
	78-30-8 và 1330-78-5

	Các hợp chất khác

	26
	Amiăng
	1332-21-4

	27
	Chất chống cháy brom hóa
	Nhiều

	28
	Diaminosiben và các dẫn xuất
	Nhiều

	29
	2,4-Dimetyl-6-tertiary-butylphenol
	1879-09-0

	30
	Dioxin
	Nhiều

	31
	Hexaclorocyclohexan
	Nhiều

	32
	Nitrosamin
	Nhiều

	33
	Pentaclorophenol và muối của nó
	Nhiều

	34
	Các dẫn xuất polyclo dibenzofuran
	Nhiều

	35
	4,4’-Bis(dimetylamino)benzophenon (Michler's Keton)
	90-94-8

	36
	Benzophenon
	119-61-9

	37
	Các alkylphenol etoxylat (các APEO)
	Nhiều

	38
	Chất gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư, chất gây biến đổi gen và chất độc đối với  sinh sản (CMR) theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS).
	Nhóm A
	Nhóm B

	Độc tính cấp tính loại 1 và loại 2 [H300, H310, H330] 
	

	Độc tính cấp tính loại 3 (hít phải) [H331]
	Độc tính cấp tính loại 3 (miệng, da) [H301, H311]

	Chất gây ung thư hoặc gây biến đổi gen loại 1A và loại 1B [H350, H340]
	

	Chất độc đối với sinh sản loại 1A và loại 1B [H360] (các chất không có ngưỡng)
	Chất gây độc sinh sản loại 1A và loại 1B [H360] (nếu có ngưỡng)

	Chất gây độc cơ quan đích cụ thể (STOT -   Specific Target Organ Toxicity) phơi nhiễm đơn loại 1 [H370]
	Chất gây độc cơ quan đích cụ thể (STOT) phơi nhiễm lặp lại loại 1 [H372]




	II 
	Lĩnh vực thư viện

	1
	Đồng sunfat
	7758-99-8

	2
	Formaldehyde
	50-00-0

	3
	Toluene
	108-88-3

	4
	n-hexane
	110-54-3

	III
	Lĩnh vực di sản văn hóa, bảo tàng
	

	1
	Fomanđehit (Formaldehyde)
	50-00-0

	2
	Focmalin (Formalin)
	50-00-0

	3
	Benzen (Benzene)
	71-43-2

	4
	Metylene clorua / Dicloromethan (Methylene chloride / Dichloromethane)
	75-09-2

	5
	Cacbon tetraclorua (Carbon tetrachloride)
	56-23-5

	6
	Naphtalen (Naphthalene)
	91-20-3

	7
	Các hợp chất thủy ngân (Mercury compounds)
	Theo hợp chất cụ thể

	8
	Thuốc diệt côn trùng, thuốc xông hơi, thuốc chống nấm, thuốc chống mối có độc tính cao hoặc nguy cơ tồn dư cao (Highly toxic or high-residue insecticides, fumigants, fungicides and anti-termite agents)
	Theo hoạt chất cụ thể

	9
	Axit sulfuric (Sulfuric acid)
	7664-93-9

	10
	Axit nitric (Nitric acid)
	7697-37-2

	11
	Axit clohydric (Hydrochloric acid) 
	7647-01-0

	12
	Natri hydroxit (Sodium hydroxide)
	1310-73-2

	13
	Natri hypoclorit (Sodium hypochlorite)
	7681-52-9

	14
	Canxi hypoclorit (Calcium hypochlorite) 
	7778-54-3

	15
	Axit flohydric (Hydrofluoric acid) 
	7664-39-3

	16
	Amoniac (Ammonia) 
	7664-41-7

	17
	Amoni hydroxyd (Ammonium hydroxide) 
	1336-21-6



Ghị chú: CAS (Chemical Abstracts Service) là mã số định danh duy nhất cho các nguyên tố hóa học, các hợp chất hóa học, các polyme, các chuỗi sinh học, các hỗn hợp và các hợp kim (khoản 3 Điều 2 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất).
